THPT SẦM SƠN_ĐỀ TOÁN.LỚP 11 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN-LẦN I NĂM HỌC 2017-2018


Câu 1. Cho hàm số     .
 Xác định m để đồ thị  cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt  x1,x2 thỏa mãn :


Lời giải
Hoành độ giao điểm của Pm với Ox là nghiệm của pt

       


Theo gt pt có 2 nghiệm pb  
Khi đó


  

Áp dụng hệ thức vi ét 


 

Câu 2. Giải pt    
Lời giải


Đặt  thu được hệ 

cộng hai pt của hệ vế với vế thu dược 

Đưa về pt tích thu được 

(1)




Với x,đặt  ;    pt (1) trở thành 

Tìm được 
Do pt bậc ba có không quá 3 nghiệm nên ba nghiệm trên chính là 3 nghiệm của pt đã cho.

Câu 3. Giải phương trình   



 




Vậy phương trình đã cho có các họ nghiệm:

              

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị của để hệ bất phương trình sau có nghiệm

             
Lời giải


 ĐK: . Khi đó bpt:

BPT(3)


Đặt  Ta được bpt:  (4). 

Bài toán trở thành tìm m để (4) có nghiệm 



Xét hàm số  trên đoạn . Để bpt (1) có nghiệm thì 

Câu 5. Cho 3 số thực x, y, z thỏa mãn: 

Chứng minh rằng:  
Lời giải
+) Đặt a = x2, b = y2, c = z2 , từ giả thiết ta có: a>0, b>0, c>0 và a.b.c = 8



Do  nên   Dấu“=”có a=b


+) Ta có: . Ta sẽ chứng minh:  (1). 





Thật vậy: (1)  2( (a2 – b2)2  (luôn đúng). 



               Do đó ta được:      Dấu“=”có a2=b2a=b


+) Áp dụng BĐT trên ta có: Dấu“=”có b=c


                                              Dấu“=”có c=a
Cộng các vế các BĐT trên ta được: 

  (2) 

Dấu“=”có a=b=c


+) Theo BĐT Cô-si ta có: .Dấu“=”có a=b=c


Do đó ta có ĐPCM. Dấu đẳng thức xảy ra 

- Từ định lí co sin ta có  


- Mà  nên .

Câu 6. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có 3 cạnh lập thành cấp số nhân thì nó có hai góc có số đo không quá .
Lời giải


- Giả sử tam giác ABC có ba cạnh a,b,c theo thứ tự  chúng lập thành cấp số cộng.Khi đó .

- Từ định lí co sin ta có  


- Mà  nên 




- Vậy  nhưng nên suy ra 
Câu 7. Một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu,mỗi câu có 4 phương án để lựa chọn,trong đó chỉ có một phương án đúng.Với mỗi câu,nếu chọn phương án đúng thì thí sinh được 5 điểm,nếu chọn phương án sai thì thí sinh bị trừ 1 điểm.Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên phương án trả lời được 26 điểm.
Lời giải

- Số phần tử của không gian mẫu 


-Gọi x là số câu trả lời đúng của một thí sinh (,thí sinh được 26 điểm khi 
Gọi A là biến cố :để một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên phương án trả lời được 26 điểm.

-Chọn 6 câu trong số 10 câu có cách.


-Với mỗi bộ 6 câu đã chọn chỉ có một cách để chọn phương án đúng cho cả 6 câu đó,4 câu còn lại có  cách chọn phương án để thí sinh làm sai cả 4 câu,suy ra. Vậy 

Vậy xác suất cần tính là .


Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm  Phương trình đường tròn đi qua trung điểm của hai cạnh AB, AC và chân đường cao hạ từ đỉnh A đến cạnh BC của tam giác ABC là . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Lời giải




*Gọi là đường tròn có phương trình  có tâm   bán kính 
*Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB và H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC.
Gọi L là trung điểm của đoạn HD, K là giao điểm của EF và AD, suy ra K là trung điểm của EF và AD  (1)
 Suy ra KL  là đường trung bình của tam giác ADH
A
B
E
F
C
K
D
L
H


Suy ra 
Như vậy  từ (1) và (2) suy ra H, D, E, F 
là bốn đỉnh của hình thang cân.

Suy ra đi qua trung điểm ba cạnh
tam giác ABC.

Ta có : suy ra phép vị tự tâm G tỉ số k = -2, biến tam giác DEF thành tam giác ABC. 


*Do đó biến đường tròn  thành đường tròn  ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính R’ = 2R = 10, có tâm I’(x ;y) thỏa mãn :



*Vậy 

Câu 9. Cho  OABC là tứ diện có OA,OB,OC đôi một vuông góc. 


H là trực tâm của tam giác ABC.Gọi  lần lượt là góc tạo bởi OH với OA,OB, OC.Chứng minh rằng 
Lời giải

[image: ]
Chứng minh OH vuông góc với mặt phẳng (ABC)

Chứng minh 
















      Ta có . Tương tự: . Nên     Câu 10. Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi  là trung điểm của  và là trung điểm của  Biết ,  ; góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  bằng . Tính SA và cosin của góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng .
Lời giải
[bookmark: _GoBack][image: ]

Gọi K là hình chiếu vuông góc của A trên HC. 

Ta có 

Góc giữa (SHC) và (ABC) là 


* Gọi B’ là hình chiếu của B trên (SHC), suy ra góc giữa BC và (SHC) là . Gọi I  là hình chiếu của A trên SK .

*Ta có .

Trong tam giác vuông SAK,  ta có 


Do đó .

Vậy 

............Hết.............

	
	
	






















7

image3.wmf
12

22

xx

-=


image49.wmf
Û


oleObject46.bin

image50.wmf
)

4

4

b

a

+


oleObject47.bin

image51.wmf
2

2

2

)

(

b

a

+

³


oleObject48.bin

image52.wmf
Û


oleObject49.bin

image53.wmf
0

³


oleObject50.bin

oleObject2.bin

image54.wmf
)

(

3

1

2

2

2

2

4

4

b

a

ab

b

a

b

a

+

³

+

+

+


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image55.wmf
)

(

3

1

2

2

2

2

4

4

c

b

bc

c

b

c

b

+

³

+

+

+


oleObject54.bin

oleObject55.bin

image56.wmf
)

(

3

1

2

2

2

2

4

4

a

c

ca

a

c

a

c

+

³

+

+

+


oleObject56.bin

oleObject57.bin

image4.wmf
(

)

2

2130

mxmxm

-+++=


image57.wmf
)

(

3

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

c

b

a

ca

a

c

a

c

bc

c

b

c

b

ab

b

a

b

a

+

+

³

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image58.wmf
8

.

2

)

(

3

2

3

2

2

2

2

2

2

=

³

+

+

c

b

a

c

b

a


oleObject60.bin

oleObject61.bin

image59.wmf
Û


oleObject62.bin

image60.wmf
2

=

=

=

z

y

x


oleObject63.bin

oleObject3.bin

image61.wmf
2222222

21

cos

2222

acbacacac

B

acacac

+-+-+

===-


oleObject64.bin

image62.wmf
22

2

acac

+³


oleObject65.bin

image63.wmf
11

cos1

22

B

³-=


oleObject66.bin

image64.wmf
60

o


oleObject67.bin

image65.wmf
0

abc

<££


oleObject68.bin

image5.wmf
m

(P)


image66.wmf
2

bac

=


oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

image67.wmf
60

o

B

£


oleObject73.bin

image68.wmf
ab

£


oleObject74.bin

image69.wmf
AB

£


image6.wmf
0

'0

m

¹

ì

Û

í

D

î

f


oleObject75.bin

image70.wmf
60

o

A

£


oleObject76.bin

image71.wmf
10

4

W=


oleObject77.bin

image72.wmf
,10)

xNx

Î£


oleObject78.bin

image73.wmf
5(10)266

xxx

--=Û=


oleObject79.bin

image74.wmf
6

10

C


oleObject4.bin

oleObject80.bin

image75.wmf
4

3


oleObject81.bin

image76.wmf
64

10

.3

A

C

W=


oleObject82.bin

image77.wmf
64

10

10

.3

8505

()0,016

4524288

C

PA

==»


oleObject83.bin

image78.wmf
(1;2).

G


oleObject84.bin

image79.wmf
(

)

(

)

25

2

3

2

2

=

+

+

-

y

x


image7.wmf
(

)

(

)

;00;1

m

Î-¥È


oleObject85.bin

image80.wmf
()

w


oleObject86.bin

image81.wmf
(

)

(

)

25

2

3

2

2

=

+

+

-

y

x


oleObject87.bin

image82.wmf
(3;2)

I

-


oleObject88.bin

image83.wmf
5

R

=


oleObject89.bin

image84.wmf
//(2)

KLHD

KLAH

KLEF

^

ì

Þ

í

^

î


oleObject5.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

image85.wmf
2

2

2.

GAGD

GBGE

GCGF

ì

=-

ï

ï

=-

í

ï

=-

ï

î

uuuruuur

uuuruuur

uuuruuur


oleObject92.bin

oleObject93.bin

image86.wmf
(')

w


oleObject94.bin

image87.wmf
3

'2(3;10).

10

x

GIGII

y

=-

ì

=-ÞÞ-

í

=

î

uuruur


oleObject95.bin

image88.wmf
22

('):(3)(10)100.

xy

w

++-=


image8.wmf
12

x-x=22


oleObject96.bin

image89.wmf
,,

abg


oleObject97.bin

image90.wmf
222

coscoscos1

abg

++=


oleObject98.bin

image91.emf
Z

c

b

a

γ

O

A

B

C

K

H


image92.wmf
2222

1111

OHOAOBOC

=++


oleObject99.bin

image93.wmf
2

2

2

coscos

OHOH

OCOC

g=Þg=


oleObject100.bin

image9.wmf
Û


image94.wmf
22

22

22

cos;cos

OHOH

OAOB

a=b=


oleObject101.bin

image95.wmf
222

2222

222222

111

coscoscos1

OHOHOH

OH

OAOBOCOAOBOC

æö

a+b+g=++=++=

ç÷

èø


oleObject102.bin

image96.wmf
.

SABC


oleObject103.bin

image97.wmf
SA


oleObject104.bin

image98.wmf
M


oleObject105.bin

oleObject6.bin

image99.wmf
BC


oleObject106.bin

image100.wmf
H


oleObject107.bin

image101.wmf
.

AM


oleObject108.bin

image102.wmf
HBHCa

==


oleObject109.bin

image103.wmf
0

30

=

Ð

HBC


oleObject110.bin

image10.wmf
(

)

2

1212

48

xxxx

+-=


image104.wmf
(

)

SHC


oleObject111.bin

image105.wmf
(

)

HBC


oleObject112.bin

image106.wmf
0

60


oleObject113.bin

image107.wmf
BC


oleObject114.bin

image108.wmf
(

)

SHC


oleObject115.bin

oleObject7.bin

image109.emf
60°

30°

S

A

B

C

K

C

B

B'

M

H

I


image110.wmf
00

3

sin30.sin60

24

aa

AHHMHBAKAH

===Þ==


oleObject116.bin

image111.wmf
4

3

60

tan

.

60

0

0

a

AK

SA

SKA

=

=

Þ

=

Ð


oleObject117.bin

image112.wmf
'

BCB

Ð


oleObject118.bin

image113.wmf
()

AISHC

Þ^


oleObject119.bin

image114.wmf
'(,())2(,())2(,())2

BBdBSHCdMSHCdASHCAI

====


image11.wmf
(

)

12

12

21

3

.

m

xx

m

m

xx

m

+

ì

+=

ï

ï

í

+

ï

=

ï

î


oleObject120.bin

image115.wmf
2

22

.33233

.'.

1684

3

AKASaaa

AIBB

a

AKAS

===Þ=

+


oleObject121.bin

image116.wmf
4

3

30

cos

.

.

8

3

2

.

4

3

sin

0

'

'

=

=

=

=

Ð

HB

a

BM

a

BC

BB

BCB


oleObject122.bin

image117.wmf
4

13

16

3

1

cos

'

=

-

=

Ð

BCB


oleObject123.bin

oleObject8.bin

image12.wmf
222

2132

mmmmm

Û++--=


oleObject9.bin

image13.wmf
2

1

210

1

2

m

mm

m

=-

é

ê

Û+-=Û

ê

=

ë


oleObject10.bin

image14.wmf
3

3

84161

xxx

--=+


oleObject11.bin

image15.wmf
3

61

xy

+=


oleObject12.bin

image16.wmf
3

3

841

61

xxy

xy

ì

--=

í

+=

î


oleObject13.bin

image17.wmf
33

82

xxyy

+=+


oleObject14.bin

image18.wmf
3

3

22618610

xyxxxx

=Û=+Û--=


oleObject15.bin

image19.wmf
3

1

43

2

xx

Û-=


oleObject16.bin

image20.wmf
[

]

1;1

Î-


oleObject17.bin

image21.wmf
cos

xt

=


oleObject18.bin

image22.wmf
[

]

0;

t

p

Î


oleObject19.bin

image23.wmf
cos3cos

3

t

p

=


oleObject20.bin

image24.wmf
57

cos;cos;cos

999

xxx

ppp

===


oleObject21.bin

image25.wmf
2

3cos2(2sin1)2cos(2sin1)3sin2.

xxxxx

-++=


oleObject22.bin

image26.wmf
2

(1)3cos2(2sin1)2cos(2sin1)3sin2

xxxxx

Û-++=


oleObject23.bin

image27.wmf
2

23sincos23cos24cossin2cos3sin20

23sincos22sinsin24sincos3cos2sin22cos0

2sin(3cos2sin22cos)(3cos2sin22cos)0

(2sin1)(3cos2sin22cos)0

xxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

Û-++-=

Û+---+=

Û+--+-=

Û-+-=


oleObject24.bin

image28.wmf
2sin10(2)

3cos2sin22cos0(3)

x

xxx

-=

é

Û

ê

+-=

ë


oleObject25.bin

image29.wmf
2

1

6

(2)sin

5

2

2.

6

xk

x

xk

p

p

p

p

é

=+

ê

Û=Û

ê

ê

=+

ê

ë


oleObject26.bin

image30.wmf
52

2;2;().

66183

k

xkxkxk

pppp

pp

=+=+=+Î

¢


oleObject27.bin

image31.wmf
m


oleObject28.bin

image32.wmf
222

3110

(2)41

xx

xmxx

ì

+--³

ï

í

++³++

ï

î


oleObject29.bin

image33.wmf
1

3

x

³-


oleObject30.bin

image1.wmf
(

)

2

213

ymxmxm

=-+++


image34.wmf
22

(1)31131(1)001

xxxxxxx

Û+³+Û+³+Û-£Û££


oleObject31.bin

image35.wmf
222222

(2)(2)41(4)43

xmxxxxxxm

Û++³++Û+-++³-


oleObject32.bin

image36.wmf
2

40;5

txxt

éù

=+ÞÎ

ëû


oleObject33.bin

image37.wmf
2

3

ttm

-+³-


oleObject34.bin

image38.wmf
0;5

t

éù

Î

ëû


oleObject35.bin

oleObject1.bin

image39.wmf
2

()3

fttt

=-+


oleObject36.bin

image40.wmf
0;5

éù

ëû


oleObject37.bin

image41.wmf
0;5

ax()8558

mftmmm

éù

ëû

³-Û-³-Û³-


oleObject38.bin

image42.wmf
2

2

=

xyz


oleObject39.bin

image43.wmf
8

2

2

4

4

8

8

2

2

4

4

8

8

2

2

4

4

8

8

³

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

z

x

z

x

z

z

y

z

y

z

y

y

x

y

x

y

x


oleObject40.bin

image2.wmf
m

(P)


image44.wmf
2

2

2

b

a

ab

+

£


oleObject41.bin

image45.wmf
2

)

(

3

2

2

2

2

b

a

ab

b

a

+

£

+

+


oleObject42.bin

image46.wmf
Û


oleObject43.bin

image47.wmf
(

)

2

2

4

4

2

2

4

4

2

3

b

a

b

a

ab

b

a

b

a

+

+

³

+

+

+


oleObject44.bin

image48.wmf
(

)

)

(

3

1

2

3

2

2

2

2

4

4

b

a

b

a

b

a

+

³

+

+


oleObject45.bin

